
Phòng Giờ

1 Thạch Thị Ngọc Vàng Phòng Kinh tế, UBND TP. Trà Vinh 18h30 - 18h45

2 Huỳnh Công Đức Báo Trà Vinh 18h45 - 19h00

3 Phạm Hồng Quang Báo Trà Vinh 19h00 - 19h15

4 Phan Thị Kim Ngân
Bộ Môn QLNN, Khoa QVD

Trường Đại học Trà Vinh
19h15 - 19h30

5 Lâm Thị Nhã Phương
Bộ Môn QTVP-TV, Khoa QVD

Trường Đại học Trà Vinh
19h30 - 19h45

6 Võ Thị Lang Phương
Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ

UBND xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh TV
19h45 - 20h00

7 Lê Thành Đạt
Bộ phận Tư pháp

UBND xã Long Đức, Trà Vinh
20h00 - 20h15

8 Nguyễn Thiên Thanh
Bộ phận Văn thư

UBND xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh TV
20h15 - 20h30

9 Phạm Thị Tiểu Yến
Bộ phận Văn thư

UBND xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh TV

B31.101

28/3/2018
18h30 - 18h45 Nguyễn Ngọc Tuấn Phan Thanh Thủy

ĐƠN VỊ, CƠ QUAN THỰC TẬPSTT HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN CHẤM 1 GIÁO VIÊN CHẤM 2

Nguyễn Diệp Phương Nghi

Email: 

phuongnghi@tvu.edu.vn

ĐT: 0907465170

(08 sinh viên)

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Email: 

mylanqtvp@tvu.edu.vn

ĐT: 01674262247

(08 sinh viên)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

(Đính kèm kế hoạch số ....../KH-QVD ngày ...... tháng ..... năm 2017 của Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng và Du lịch

về việc thực tập nhận thức của sinh viên lớp Đại học Quản trị Văn phòng khóa 2016 (DA16QVA,B))

B31.204

27/3/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  TRÀ VINH 

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ DU LỊCH 



10 Trần Thị Du Thuyền Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh 18h45 - 19h00

11 Nguyễn Chấn Phong Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh 19h00 - 19h15

12 Lê Thị Nguyên Ngọc Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ, Cục Thuế TV 19h15 - 19h30

13 Huỳnh Thị Huỳnh Như Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ, Cục Thuế TV 19h30 - 19h45

14 Huỳnh Thị Thu Hương
Phòng Văn thư

UBND TP. Trà Vinh 
19h45 - 20h00

15 Trịnh Thị Cẩm Tú
Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

Trường Đại học Trà Vinh
20h00 - 20h15

16 Nguyễn T. Phương Trinh
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank 

Chi nhánh Trà Vinh
20h15 - 20h30

17 Lê Thị Ngọc Tuyền
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank 

Chi nhánh Trà Vinh
18h30 - 18h45

18 Phạm Kha Ly
Phòng Công tác Sinh viên, Học Sinh

Trường Đại học Trà Vinh
18h45 - 19h00

19 Trần Thị Diễm Trinh
Phòng Công tác Sinh viên, Học Sinh

Trường Đại học Trà Vinh
19h00 - 19h15

20 Nguyễn Thị Quỳnh Như
Phòng Đảm bảo Chất lượng

Trường Đại học Trà Vinh
19h15 - 19h30

21 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Phòng Đảm bảo Chất lượng

Trường Đại học Trà Vinh
19h30 - 19h45

22 Thạch Thị Trúc Linh
Phòng Đào tạo

Trung tâm GDQP, Trường Đại học Trà Vinh
19h45 - 20h00

23 Thạch Thị Trúc Ly
Phòng Đào tạo

Trung tâm GDQP, Trường Đại học Trà Vinh
20h00 - 20h15

24 Ngô Kỳ Thảo Phòng GD & ĐT huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 20h15 - 20h30

B31.102

28/3/2018

Nguyễn Ngọc Tuấn

Email: 

nguyentuan@tvu.edu.vn

ĐT: 0907014543

(08 sinh viên)

Phan Thanh Thủy

Email: 

phan.thuy1312@gmail.com

ĐT: 01692206088

(08 sinh viên)

Mai Thị Thúy An 

Email: 

thuyan87@tvu.edu.vn

ĐT: 01204746045

(08 sinh viên)

Dương Tuấn Vũ

Email: 

duongtuanvutv@gmail.com

ĐT: 01656161113

(08 sinh viên)

B31.201

29/3/2018



25 Nguyễn Bảo Hà
Phòng Khảo thí

Trường Đại học Trà Vinh
18h30 - 18h45

26 Lê Thị Thu Thảo
Phòng Khảo thí

Trường Đại học Trà Vinh
18h45 - 19h00

27 Nguyễn Thị Thúy Vy
Phòng Khảo thí

Trường Đại học Trà Vinh
19h00 - 19h15

28 Lê Thị Gia Hân Phòng Nội vụ, UBND TP. Trà Vinh 19h15 - 19h30

29 Lê Kiều Mỹ
Phòng Sau Đại học

Trường Đại học Trà Vinh
19h30 - 19h45

30 Nguyễn Thị Thúy Kiều
Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND TP. Trà Vinh
19h45 - 20h00

31 Lê Thị Ngọc Duyên
Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND TP. Trà Vinh
20h00 - 20h15

32 Trương Thị Mỹ Duyên Quỹ Tín dụng Nhân dân TT. Cầu Ngang 20h15 - 20h30

33 Thạch Văn Bảo
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh
18h30 - 18h45

34 Trần Minh Trung
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh
18h45 - 19h00

35 Trần Thị Hồng Ân
Trung tâm Đào tạo Liên kết

Trường Đại học Trà Vinh
19h00 - 19h15

36 Thạch Thị Na Rinh
Trung tâm Đào tạo Liên kết

Trường Đại học Trà Vinh
19h15 - 19h30

37 Lê Thị Ngọc Biên 
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp

Trường Đại học Trà Vinh
19h30 - 19h45

38 Trần Thị Ngọc Điểm
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp

Trường Đại học Trà Vinh
19h45 - 20h00

39 Nguyễn Thị Kim Ngân
Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học

Trường Đại học Trà Vinh
20h00 - 20h15

Nguyễn Thanh Đệ

Email: thanhde@tvu.edu.vn

SĐT: 0971976086

(08 sinh viên)

Nguyễn Thị Trang Đài

Email: trangdai@tvu.edu.vn

SĐT: 0907.272.324

(08 sinh viên)

Dương Tuấn Vũ

Email: 

duongtuanvutv@gmail.com

ĐT: 01656161113

(08 sinh viên)

Mai Thị Thúy An 

Email: 

thuyan87@tvu.edu.vn

ĐT: 01204746045

(08 sinh viên)

B31.104

28/3/2018

B31.202

29/3/2018



40 Nguyễn Như Nguyện
Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học

Trường Đại học Trà Vinh

B31.202

29/3/2018
20h15 - 20h30 Dương Tuấn Vũ Mai Thị Thúy An 

41 Đặng Thị Thanh Hiền
Trung tâm NC Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ 

Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học Trà Vinh
18h30 - 18h45

42 Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Trung tâm NC Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ 

Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học Trà Vinh
18h45 - 19h00

43 Nguyễn Ngọc Duyên
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ

Trường Đại học Trà Vinh
19h00 - 19h15

44 Phạm Thị Mỹ Tiền
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Sản xuất Dịch vụ

Trường Đại học Trà Vinh
19h15 - 19h30

45 Trương Thị Phương Ngân
Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng

UBND TP. Trà Vinh
19h30 - 19h45

46 Huỳnh Thị Ngọc Nữ
Phòng Văn hóa Thông tin

UBND TP. Trà Vinh
19h45 - 20h00

47 Trần Ý Nhi VP Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh TV 20h00 - 20h15

48 Nguyễn Thị Cúc Tiên Ủy ban Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh TV 20h15 - 20h30

49 Trần Thị Trà My
Phòng Thanh tra Pháp chế

Trường Đại học Trà Vinh
18h30 - 18h45

50 Trương Thị Trúc Giang
Phòng Thanh tra Pháp chế

Trường Đại học Trà Vinh
18h45 - 19h00

51 Châu Thị Cần VP Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh TV 19h00 - 19h15

52 Lê Thị Hồng Xuân VP Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh TV 19h15 - 19h30

53 Thạch Thị Phương Diễm
VP Khoa Khoa học Cơ bản

Trường Đại học Trà Vinh
19h30 - 19h45

54 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân VP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TV 19h45 - 20h00

Nguyễn Thị Trang Đài

Email: trangdai@tvu.edu.vn

SĐT: 0907.272.324

(08 sinh viên)

Nguyễn Diệp Phương Nghi

Email: 

phuongnghi@tvu.edu.vn

ĐT: 0907465170

(08 sinh viên)

Nguyễn Thanh Đệ

Email: thanhde@tvu.edu.vn

SĐT: 0971976086

(08 sinh viên)

B31.203

29/3/2018

B31.105

28/3/2018

Tài Lê Khanh

Email: 

tailekhanh@gmail.com

ĐT: 0963363907

(08 sinh viên)



55 Điền Thi Tố Mi
Trường Mầm non Hoa Hồng

Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh
20h00 - 20h15

56 Lâm Thị Lệ Duy
Trường Thực hành Sư phạm

Trường Đại học Trà Vinh
20h15 - 20h30

57 Trần Tuyết Linh
Trường Thực hành Sư phạm

Trường Đại học Trà Vinh
18h30 - 18h45

58 Dương Thị Mỹ Trinh
Trường Trung học Cơ sở Hiệp Thạnh

Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
18h45 - 19h00

59 Trần Thị Thùy Trang UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 19h00 - 19h15

60 Chao Thị Thi Trạ UBND Phường 3, TP. Trà Vinh, Trà Vinh 19h15 - 19h30

61 Nguyễn Thị Tuyết Hiểu UBND TT. Cầu Kè, Trà Vinh 19h30 - 19h45

62 Trần Thị Kim Ngọc UBND TT. Cầu Ngang, Trà Vinh 19h45 - 20h00

63 Nguyễn Thị Mai Lý
Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng Đất

UBND TP. Trà Vinh
20h00 - 20h15

64 Lư Thị Hồng Phấn UBND xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh TV 20h15 - 20h30

65 Nguyễn Thúy Duy UBND xã Dân Thành, TX Duyên Hải, tỉnh TV 18h30 - 18h45

66 Thạch Thị Phi Yến UBND xã Hiệp Hoà, huyện Cầu Ngang,  tỉnh TV 18h45 - 19h00

67 Nguyễn Thị Yến Nhi UBND xã Hiệp Thạnh, TX. Duyên Hải, tỉnh TV 19h00 - 19h15

68 Lê Linh Phong UBND xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh TV 19h15 - 19h30

69 Thạch Thị Diễm Phương UBND xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh TV 19h30 - 19h45

Nguyễn Ngọc Diệp

Email: 

ngocdiep610@tvu.edu.vn

ĐT: 0982716404

(05 sinh viên)

Nguyễn Diệp Phương Nghi

Email: 

phuongnghi@tvu.edu.vn

ĐT: 0907465170

(08 sinh viên)

Nguyễn Ngọc Tuấn

Email: 

nguyentuan@tvu.edu.vn

ĐT: 0907014543

(08 sinh viên)

Lê Yến Chi

Email: yenchi@tvu.edu.vn

ĐT: 016897793109

(05 sinh viên)

Phan Thanh Thủy

Email: 

phan.thuy1312@gmail.com

ĐT: 01692206088

(08 sinh viên)

B31.107

28/3/2018

B31.105

28/3/2018

B31.204

29/3/2018

Tài Lê Khanh

Email: 

tailekhanh@gmail.com

ĐT: 0963363907

(08 sinh viên)



70 Lâm Thị Mỹ Tho UBND xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh TV 18h30 - 18h45

71 Trương Thị Thùy Trang UBND xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh TV 18h45 - 19h00

72 Kimm Thị Rọt UBND xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú,  tỉnh TV 19h00 - 19h15

73 Thạch Thị Bé Nhi UBND xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh TV 19h15 - 19h30

74 Phạm Minh Thông UBND xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh TV 19h30 - 19h45

75 Ngô Thị Ngân UBND xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh TV 19h45 - 20h00

76 Nguyễn Thị Thúy Nhi UBND xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh TV 20h00 - 20h15

77 Võ Thị Tường Vi UBND xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh TV 18h30 - 18h45

78 Thị Ngọc Huyền UBND xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh KG 18h45 - 19h00

79 Trần Thị Bích Liểu
Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng Đất

UBND TP. Trà Vinh
19h00 - 19h15

80 Thạch Thị Linh
Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng Đất

UBND TP. Trà Vinh
19h15 - 19h30

81 Tạ Tú Anh
Viện Phát triển Nguồn lực

Trường Đại học Trà Vinh
19h30 - 19h45

82 Trương Thị Ngọc Thiện VP HĐND-UBND TP. Trà Vinh 18h30 - 18h45

83 Nguyễn Thị Anh Thư
Công ty bảo hiểm PJICO Trà Vinh

Số 243, Phan Đình Phùng, Phường 7, TP. Trà Vinh
18h45 - 19h00

84 Hồ Thị Minh Thư
Phòng Tài Chính - Kế hoạch

UBND TP. Trà Vinh
19h00 - 19h15

B31.201
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B31.205

29/3/2018

B31.207

29/3/2018

Lê Yến Chi

Email: yenchi@tvu.edu.vn

ĐT: 016897793109

(05 sinh viên)

Nguyễn Anh Thư

Email: nathu@tvu.edu.vn

ĐT: 0974164080

(03 sinh viên)

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Email: 

mylanqtvp@tvu.edu.vn

ĐT: 01674262247

(07 sinh viên)

Tài Lê Khanh

Email: 

tailekhanh@gmail.com

ĐT: 0963363907

(07 sinh viên)

Nguyễn Ngọc Diệp

Email: 

ngocdiep610@tvu.edu.vn

ĐT: 0982716404

(05 sinh viên)

Lê Thị Nhã Trúc

Email: 

nhatruc96@gmail.com

ĐT: 0934.097.105

(03 sinh viên)



85 Kiên Thị Trúc Linh
Phòng Tài Chính - Kế hoạch

UBND TP. Trà Vinh
18h30 - 18h45

86 Nguyễn Văn Hậu
VP Luật sư Huy Hùng

42, Lê Lợi, Phường 2, TP. Trà Vinh, tỉnh TV
18h45 - 19h00

87 Trần Thị Thảo VP Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh TV 19h00 - 19h15

BAN GIÁM HIỆU

Lê Thị Nhã Trúc

Email: 

nhatruc96@gmail.com

ĐT: 0934.097.105

(03 sinh viên)

B31.107

29/3/2018

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ DU LỊCH

Nguyễn Anh Thư

Email: nathu@tvu.edu.vn

ĐT: 0974164080

(03 sinh viên)


